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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động 

làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 
 

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động; 
Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và 
Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Điều 3 
Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ; 

Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức 
thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong 
điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau: 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối 
với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại ở các cơ 
quan, doanh nghiệp và cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 
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2. Thông tư này áp dụng đối với: công chức; viên chức; người lao động; học 
sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao 
động) làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng lao động 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả người làm công tác cơ yếu; trừ 
người lao động làm việc trong các ngành, nghề được hưởng chế độ ăn định lượng 
ban hành kèm theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên 
chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước và Quyết định số 
72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg. 

Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức 
bồi dưỡng 

1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các 
điều kiện sau: 

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành; 

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố 
nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y 
tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh. 

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được thực 
hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định tại 
Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 
quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi tắt 
là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động). 

2. Mức bồi dưỡng: 

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền 
tương ứng theo các mức sau: 

- Mức 1: 10.000 đồng; 

- Mức 2: 15.000 đồng; 

- Mức 3: 20.000 đồng; 

- Mức 4: 25.000 đồng. 

b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo đặc điểm điều kiện lao 
động thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 3. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng 

1. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm 
việc, bảo đảm thuận tiện và vệ sinh. 

2. Không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền lương. 

Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng 
tập trung tại chỗ được (ví dụ: làm việc lưu động, phân tán, ít người), người sử dụng 
lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự 
bồi dưỡng theo quy định. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập 
danh sách cấp phát, có ký nhận của người lao động; thường xuyên kiểm tra việc 
thực hiện của người lao động; hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội địa phương. 

3. Người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 
50% thời gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi 
dưỡng, nếu làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 
nửa định suất bồi dưỡng. 

Trong trường hợp phải làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật được 
tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm. 

4. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động 
thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý 
khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định 
hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; riêng đối với các đối 
tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề thuộc cơ quan nào quản 
lý thì cơ quan đó cấp kinh phí. 

Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ 
sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các 
yếu tố độc hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để 
ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. 

2. Tổ chức đo môi trường lao động hằng năm. Căn cứ vào kết quả đo môi 
trường lao động hằng năm của đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động, đối chiếu 
với chỉ tiêu về môi trường lao động, áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương 
ứng cho từng nghề, công việc cụ thể theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Đối với các nghề, công việc có điều kiện lao động phức tạp mà chưa thể xác 
định ngay mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 


